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III TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 749 -  1,112 799 353 124 ₫ 113 68 35 3,318 685 

A. NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO: các lớp thực
hiện theo định mức 27 126 30 183 94 81 32 8 573 566

I Lớp Cao cấp LLCT khóa 2024-2026 27 11 1 12 1 51 90 HV CTQG
HCM TCT TCT

II Lớp Trung cấp LLCT năm 2024 chuyển
sang: 0 86 0 172 54 0 0 4 312 276

1 A225-K28 (Tại trường) 18 54 1 72 10 TCT Tại trường TCT

2 A232-K29 (Tại trường) 23 57 1 80 80 TCT Tại trường TCT

3 A233-K29 (Nam Sách) 20 60 1 80 96 TCT Nam Sách TCT

4 A234-K29 (Tại trường) 25 55 1 80 90 TCT Tại trường TCT

III Lớp Trung cấp LLCT dự kiến mở năm
2025: 0 40 30 0 40 80 20 3 210 200

5 Lớp TCLLCT tập trung 10 10 10 20 1 50 120 TCT TCT

6 Lớp TCLLCT không tập trung 30 20 30 60 20 2 160 80 TCT TCT

B BỒI DƯỠNG 710 434 -  122 30 32 36 15 1,364 107 

I Các lớp thực hiện theo định mức 140 -  20 -  92 30 32 36 5 350 65 

1 Chuyên viên 60 20 0 30 30 20 0 2 160 22 TCT TCT TCT

2 Chuyên viên chính 30 20 30 1 80 30 TCT TCT TCT

3 Cán bộ LĐ, QL cấp phòng 50 30 1 80 10 TCT TCT TCT



4
Bồi dưỡng Phương pháp cho giảng viên,
giảng viên kiêm nhiệm Trung tâm Chính trị
cấp huyện

12 12 6 1 30 3 TCT TCT TCT

II Các lớp thực hiện ngoài định mức 570 0 414 0 30 0 0 0 10 1014 42

1 Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ
văn phòng cấp ủy cơ sở 207 2 207 3 TCT TCT TCT

2 Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho
công chức tư pháp, hộ tịch 207 2 207 3 TCT TCT TCT

3 Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp
phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 100 1 100 3 Học viện

HCQG TCT TCT

4 Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cấp ủy
các cơ quan hành chính 400 4 400 3 TCT TCT TCT

5 Bồi dưỡng chuyên viên cao cấp 70 30 1 100 30 Học viện
HCQG TCT TCT

C NHIỆM VỤ TẬP HUẤN (Các lớp thực
hiện theo định mức) 12 0 552 769 48 0 0 0 12 1381 12

1 Tập huấn CT, PCT Hội CCB 60 60 1 120 2 TCT TCT TCT

2 Tập huấn cán bộ Hội LHPN xã 207 207 3 414 2 TCT TCT TCT

3 Tập huấn cán bộ Hội Nông dân 45 45 1 90 2 TCT TCT TCT

4 Tập huấn cán bộ Đoàn TN cơ sở 12 240 48 3 300 2 TCT TCT TCT

5 Tập huấn cán bộ Hội nạn nhân chất độc
màu da cam 250 2 250 2 TCT TCT TCT

6 Tập huấn Trưởng ban thanh tra nhân dân
xã, phường, thị trấn 207 2 207 2 TCT TCT TCT
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